PHỤ LỤC I

Bảng 1 -  Bảng phân cấp đối với các loại nhà ở thông thường

(Ban hành kèm theo Quyết định số  04 /2013/QĐ-UBND  ngày 21 / 02 / 2013 của UBND tỉnh)


	TT
	Cấp nhà
	Móng
	Nền
	Kết cấu
	Sàn
	Mái
	Cửa
	Khu WC
	Hoàn thiện

	1
	Cấp I
	Nhà khung bê tông cốt thép, tường gạch, mái bê tông cốt thép trên có chống nóng và có 4 tầng trở lên (không kể tầng lửng)
	Bê tông cốt thép
	Đá Granit tự nhiên hoặc Gạch men sứ
	Khung bê tông cốt thép
	Bê tông cốt thép
	Bê tông cốt thép, trên sàn mái có chống nóng
	Gỗ kính có khuôn ngoại
	 Bể xí tự hoại, xí bệt, tường ốp gạch men, nền lát gạch men
	Mặt chính ốp đá, tường trong và ngoài nhà sơn nước

	2
	Cấp II
	Nhà khung bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng; 3 tầng trở lên
	Bê tông cốt thép
	Gạch ceramic  hoặc gạch hoa


	Khung bê tông cốt thép
	Bê tông cốt thép
	Bê tông cốt thép, ngói, hoặc Fibroxi măng, trần gỗ, tấm ép các loại
	Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Panô kính không khuôn;  hoặc cửa khung nhôm, sắt kính
	Bể xí tự hoại; xí bệt hoặc xí xổm; nền gạch men; tường ốp gạch men hoặc sơn nước
	Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn nước hoặc quét vôi 

	3
	Cấp III
	Nhà 1 đến 2 tầng, khung bê tông cốt thép tường gạch, mái ngói, hoặc mái tôn, trần ván ép hoặc trần nhựa
	Bê tông cốt thép hoặc   đá chẻ 
	Gạch ceramic  hoặc gạch hoa

 
	Khung bê tông cốt thép hoặc tường chịu lực
	Bê tông cốt thép
	Bê tông cốt thép, ngói, tôn  trần ván ép hoặc nhựa
	 Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Panô kính không khuôn;  hoặc cửa khung nhôm, sắt kính
	Bể xí tự hoại; xí bệt hoặc xí xổm; nền gạch men; tường ốp gạch men hoặc sơn nước
	Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn nước hoặc quét vôi 

	4
	Cấp IV
	Nhà 1 tầng , móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa xi măng, có hoặc không có sê nô thu nước mưa; 
	Đá chẻ
	 Gạch men sứ hoặc Gạch hoa xi măng
	Tường gạch chịu lực
	Không
	Mái ngói hoặc tôn không trần 
	Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Panô kính không khuôn;  hoặc cửa khung nhôm, sắt kính
	Có khu WC hoặc không
	Tường quét vôi màu


PHỤ LỤC I

Bảng 2 -  Bảng phân cấp đối với các loại nhà khác không phải là nhà ở 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2013/QĐ-UBND  ngày 21 / 02 / 2013 của UBND tỉnh)


	TT
	Cấp nhà
	Móng
	Nền
	Kết cấu
	Sàn
	Mái
	Cửa
	Khu WC
	Hoàn thiện

	1
	Cấp I
	Nhà khung bê tông cốt thép, tường gạch, mái bê tông cốt thép trên có chống nóng và có 4 tầng trở lên (không kể tầng lửng)
	Bê tông cốt thép
	Đá Granit tự nhiên hoặc Gạch men sứ
	Khung bê tông cốt thép
	Bê tông cốt thép
	Bê tông cốt thép, trên sàn mái có chống nóng
	Gỗ kính có khuôn ngoại
	 Bể xí tự hoại, xí bệt, tường ốp gạch men, nền lát gạch men
	Mặt chính ốp đá, tường trong và ngoài nhà sơn nước

	2
	Cấp II
	Nhà khung bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng; 3 tầng
	Bê tông cốt thép
	Đá Granit tự nhiên hoặc Gạch men sứ 


	Khung bê tông cốt thép
	Bê tông cốt thép
	Bê tông cốt thép
	Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Pa nô kính không khuôn;  hoặc cửa khung nhôm, sắt kính
	Bể xí tự hoại; xí bệt hoặc xí xổm; nền gạch men; tường ốp gạch men hoặc sơn nước
	Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn nước hoặc quét vôi

	3
	Cấp III
	Nhà 1 đến 2 tầng, khung bê tông cốt thép tường gạch, mái ngói, hoặc mái tôn, trần ván ép hoặc trần nhựa
	Bê tông cốt thép
	Gạch men sứ hoặc

Gạch hoa xi măng
	Khung bê tông cốt thép
	Bê tông cốt thép
	Mái ngói hoặc tôn  trần ván ép hoặc nhựa
	 Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Pa nô kính không khuôn;  hoặc cửa khung nhôm, sắt kính
	Bể xí tự hoại; xí bệt hoặc xí xổm; nền gạch men; tường ốp gạch men hoặc sơn nước
	Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn nước hoặc quét vôi 

	4
	Cấp IV
	Nhà 1 tầng , móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa xi măng, có hoặc không có sê nô thu nước mưa; 
	Đá chẻ
	 Gạch men sứ hoặc
Gạch hoa xi măng
	Tường gạch chịu lực
	Không
	Mái ngói hoặc tôn có trần hoặc không
	Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Pa nô kính không khuôn;  hoặc cửa khung nhôm, sắt kính
	Có khu WC hoặc không
	Tường quét vôi màu


